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I.HỆ  THỐNG  VĂN  BẢN  QUY  PHẠM  PHÁP  LUẬT  VỀ  CÔNG  TÁC 

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CÁC LUẬT LIÊN QUAN: 

• LUẬT BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN – Số  21-LCT/HĐNN8 

Ngày 30/6/1989  

- Phải đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh 

lao động và phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; 

- Nghiêm cấm việc làm ô nhiễm các nguồn nước sinh hoạt; 

Đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất; 

Phải thực hiện những biện pháp xử lý chất thải công nghiệp, tránh ô nhiễm 

đất, nước, không khí. 

• BỘ  LUẬT LAO ĐỘNG 10/2012/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

có hiệu lực 01/5/2013. 

- Chương IX: An toàn lao động, vệ sinh lao động: Từ Điều 133 đến Điều 

152, bao gồm: những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp, v.v… 

HIẾN PHÁP 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 

LUẬT AN TOÀN VỆ SINH 

LAO ĐỘNG (01/7/2016) 

CÁC NGHỊ ĐỊNH CÓ LIÊN 

QUAN, QUYẾT ĐỊNH CỦA 

THỦ TƯỚNG 

CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

NGHỊ ĐỊNH 39/2016/NĐ-CP 

NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP 

 

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN  

KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN 

THÔNG TƯ 
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Điều 137. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc 

1. Khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản 

xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng 

lao động phải lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh 

lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường. 

2. Khi sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật 

tư, năng lượng, điện, hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, 

nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc đã công bố, áp dụng. 

Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với 

công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động 

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, 

khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác 

được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được 

định kỳ kiểm tra, đo lường; 

b) Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, 

thiết bị, nhà xưởng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 

nơi làm việc đã được công bố, áp dụng; 

c) Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ 

sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải 

thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; 

d) Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng; 

đ) Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, 

thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc; 

e) Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế 

hoạch và thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Người lao động có nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao; 

b) Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; 

các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc; 

c) Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia 

cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng 

lao động. 

Điều 147. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
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toàn lao động 

1. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá 

trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

2. Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

3. Chính phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động. 

Điều 148. Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao 

động phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải 

thiện điều kiện lao động. 

Điều 149. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 

1. Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người 

sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng 

trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

2. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng. 

Điều 150. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

1. Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh 

lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm 

tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn 

luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện. 

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và 

sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 

người đến thăm quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử 

dụng lao động. 

3. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh 

lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện của tổ chức 

hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng 

chương trình khung công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động. 

• LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG SỐ 84/2015/QH13;  ngày 25 

tháng 06 năm 2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 

− Luật gồm 7 Chương và 93 Điều 
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− Mở rộng đối tượng áp dụng (Điều 2): NLĐ bao gồm: NLĐ có hợp đồng 

lao động và NLĐ không có hợp đồng lao động. 

− Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ về ATVSLĐ của người sử dụng lao 

động, người lao động được quy định tại Điều 6, Điều 7. 

− NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động: 6 quyền, 3 nghĩa vụ; 

− NSDLĐ có 4 quyền, 7 nghĩa vụ 

− Quy định cụ thể trách nhiệm: Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

− (Điều 8); Công đoàn (Điều 9); Hội nông dân Việt Nam (Điều 11) 

− Quy định Hội đồng ATVSLĐ cấp quốc gia, cấp tỉnh, doanh nghiệp và cơ 

chế tham vấn, đối thoại nhằm bảo đảm ATVSLĐ (Điều 88); 

− Phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về ATVSLĐ giữa Bộ LĐTBXH 

với các Bộ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao 

động (Điều 83 đến 85). 

− Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động: 

− Bổ sung 02 chính sách mới về bảo hiểm TNLĐ, BNN: 

−  Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm 

việc (Điều 55); 

− Chính sách hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, 

BNN (Điều 56); 

− Mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN linh hoạt, tối đa 1% (Điều 44); 

− Chế độ bảo hiểm về BNN cho người mắc BNN sau khi đã nghỉ hưu hoặc 

chuyển công việc khác (Khoản 2 Điều 46); 

− Bảo vệ quyền lợi cho NLĐ khi giao kết nhiều hợp đồng lao động bị 

TNLĐ (Khoản 2 Điều 43); 

− Bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động khi nhận công việc về nhà làm 

(Điều 69). 

− Thiết lập chặt chẽ hơn hệ thống kiểm soát rủi ro ở các cấp độ: nơi làm 

việc, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

− Đổi mới công tác huấn luyện ATVSLĐ, hoạt động kiểm định ATLĐ; hoạt 

động thống kê, báo cáo, điều tra về TNLĐ,BNN; đánh giá rủi ro tại nơi 

làm việc và tự kiểm tra  

• LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - 2001 

− Qui định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị 

phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

• LUẬT 40/2013/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ  ĐIỀU CỦA 

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY , ngày 22/11/2013 hiệu lực: 01 
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tháng 7 năm 2014. 

• LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -  Số: 55/2014/QH13, ngày 23 tháng 

06 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

− Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp 

và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. 

• LUẬT CÔNG ĐOÀN – Số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013  

− Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn 

của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; 

quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, 

cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với 

Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và 

xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. 

• LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT- Số  

68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2007 

• LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ – Số 05/2007/QH12 

ngày 21 tháng 11 năm 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 

2008 

− Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 

quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

• LUẬT HOÁ CHẤT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2 

SỐ 06/2007/QH12  ngày 21 tháng 11 năm 2007 

• LUẬT ĐIỆN LỰC -  Số 28/2004/QH 11,  ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.  

Luật số: 24/2012/QH13,  ngày 20 tháng 11 năm 2012: sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật điện lực số 28/2004/QH11. 

• LUẬT KHOÁNG SẢN - Số 60/2010/QH12, ngày 17 tháng 11 năm 

2010; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.   

B. NGHỊ  ĐỊNH  CỦA  CHÍNH  PHỦ,  QUYẾT  ĐỊNH  CỦA  THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Số hiệu văn bản 
Cơ quan 

ban hành 

Ngày ban 

hành 

Tên văn bản 
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35/2003/NĐ- CP 
Chính phủ 4/4/2003 

Nghị định số 35/2003/NĐ - CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Phòng cháy và 

Chữa cháy 

46/2012/NĐ-CP Chính phủ 22/5/2012 

Bổ sung một số điều của Nghị định số 

35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 

2003 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 

và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ 

bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 

 
130/2006/NĐ- CP Chính phủ 8/11/2006 

Nghị định quy định chế độ bảo hiểm 

cháy nổ bắt buộc 

127/2007/NĐ- CP 
 

Chính phủ 

 

1/8/2007 

Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

132/2008/NĐ- CP 
 

Chính phủ 

 

31/12/2008 

Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá. 

45/2013/NĐ- CP Chính phủ 10/5/2013 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Bộ luật Lao động về thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và 

an toàn lao động, vệ sinh lao động 

95/2013/NĐ- CP Chính phủ 22/8/2013 

Nghị định quy định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực lao động, bảo 

hiểm xã hội và đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng lao động 

167/2013/NĐ-CP Chính phủ 12/11/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy và chữa cháy; phòng, 

chống bạo lực gia đình, 

 
14/2014/NĐ- CP Chính phủ 26/2/2014 

Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Điện lực về an toàn điện 

79/2014/NĐ- CP Chính phủ 31/7/2014 

Nghị định quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật phòng cháy và 

chữa cháy 
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79/2014/NĐ-CP  Chính phủ 31/7/2014 

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật PCCC (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP). Nghị định 

này ra đời thay thế Nghị định số 

35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật PCCC và Điều 1 Nghị định số 

46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật PCCC. 

19/2016/NĐ-CP Chính phủ 22/3/2016 Nghị định về kinh doanh khí. 

37/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/5/2016 

Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi 

hành một số Điều của Luật an toàn, vệ 

sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

44/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều của Luật 

an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động. 

96/2016/NĐ-CP Chính phủ 01/7/2016 
Quy định điều kiện về an ninh, trật tự 

đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện. 

44/2012/QĐ- 

TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

15/10/2012 

Quy định về công tác cứu nạn, cứu 

hộ của lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy 

 

C. THÔNG TƯ , CHỈ THỊ CỦA CÁC BỘ NGÀNH 

 

Số hiệu văn bản 
Cơ quan 

ban hành 

Ngày ban 

hành 
Tên văn bản 

43/2010/TT- BCT 
Bộ Công 

Thương 
 

29/12/2010 

Thông tư quy định công tác quản lý 

an toàn trong ngành Công Thương 
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20/2011/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
29/7/2011 

Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với máy hàn điện và công việc hàn 

điện” 

41/2011/TT- BCT 
Bộ Công 

Thương 
16/12/2011 

Thông tư quy định về quản lý an 

toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá 

lỏng 

48/2011/TT- BCT 
Bộ Công 

Thương 
30/12/2011 

Thông tư quy định quản lý chất lượng 

các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương 

04/2012/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
16/2/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Mũ an toàn công 

nghiệp 

05/2012/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/3/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thiết bị nâng 

07/2012/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
16/4/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về những thiết bị bảo 

vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi 

12/2012/TTLT- 

BLĐTBXH- BYT 

Bộ 

LĐTBXH 
21/5/2012 

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai 

báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai 

nạn lao động 

25/2012/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
25/10/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán 

mặt nạ  phòng độc 

35/2012/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
27/12/2012 

Thông tư quy định thủ tục chỉ định 

tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố 

hợp quy  sản phẩm, hàng hóa thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội 

44/2012/TT- BCT 

 

Bộ Công 

Thương 

28/12/2012 

Thông tư Quy định danh mục hàng 

công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói 

trong quá trình vận chuyển và vận 

chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 
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49/2012/TT- BCT 
Bộ Công 

Thương 
28/12/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

50/2012/TT- BCT 

 

Bộ Công 

Thương 

28/12/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về mức rủi ro chấp 

nhận được trong đánh giá định lượng 

rủi ro cho các hoạt động dầu khí, 

xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện 

18/2013/TT- BCT 
Bộ Công 

Thương 
31/7/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn chai chứa 

khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 

24/2013/TT- 

BGTVT 

Bộ Giao 

Thông 

vận tải 

27/8/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra 

chứng nhận thiết bị áp lực trong giao 

thông vận tải. 

 

25/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
18/10/2013 

Thông tư hướng dẫn chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người 

lao động làm việc trong điều kiện có 

yếu tố nguy hiểm, độc hại 

26/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
18/10/2013 

Thông tư ban hành danh mục công 

việc không được sử dụng lao động 

nữ.  

 

38/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với ống cách điện có chứa bọt và sào 

cách điện dạng đặc dùng để làm việc 

khi có điện 

39/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với giày hoặc ủng cách điện 

39/2013/TT- BCT 
Bộ Công 

Thương 
30/12/2013 

Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, 

điều chỉnh quy hoạch và quản lý 

đầu tư đối với dự  án đầu tư xây 

dựng công trình kho xăng dầu, kho 

khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên 

nhiên hóa lỏng 

42/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với thang máy  thủy lực 
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41/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với công việc hàn hơi 

40/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với máy vận thăng 

37/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với Pa lăng điện 

36/2013/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với sàn thao tác treo 

09/CT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
17/4/2014 

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện 

công tác an toàn - vệ sinh lao động - 

phòng chống cháy nổ trong ngành 

Công Thương 

10/CT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
21/4/2014 

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện 

công tác an toàn - vệ sinh lao động - 

phòng chống cháy nổ đối với doanh 

nghiệp sản xuất thép 

 

18/2014/TT- BCT 

Bộ Công 

Thương 

 

 

18/6/2014 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản xuất vật 

liệu nổ công nghiệp bằng thiết bị di 

động 

04/2014/TT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
 

12/02/2014 

Thông tư của hướng dẫn thực hiện 

chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân 

 

 

 

 

 

66/2014/TT- BCA 

 

 

 

 

 

Bộ Công 

An 

 

 

 

 

 

16/12/2014 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 06 tháng 02 năm 2015 và thay thế 

Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 

12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 

04/4/2003 và Nghị định 

số46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Chương III Thông tư số 35/2010/TT-

BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định về cấp giấy phép 

vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và 

hàng nguy hiểm. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2014/TT-BCA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2003/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2010/TT-BCA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2010/TT-BCA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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41/2015/TT-BCT 

 

 

Bộ Công 

Thương 

24/11/2015 

Thông tư quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Công Thương 

07/2016/TTLT- 

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH  

 

 

15/5/2016 

Quy định một số nội dung tổ chức thực 

hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

08/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH  
15/5/2016 

Thông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu 

trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh 

giá về tình hình tai nạn lao động và sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động nghiêm trọng. 

 

15/2016/TT-BYT Bộ y tế  15/5/2016 
Quy định về bệnh nghề nghiệp được 

hưởng bảo hiểm xã hội, 

29/2016/TT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
13/12/2016 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 

24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương. 

03/2016/TT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
10/5/2016 

Thông tư quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 

22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 

kinh doanh khí 

07/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
15/5/2016 

Quy định một số nội dung tổ chức thực 

hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

13/2016/TT-

BLDTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
14/7/2016 

Ban hành danh mục công việc có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 

động 

31/2016/TT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
15/12/2016 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí 

đốt cố định bằng kim loại 

48/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao động đối với Thang máy 

điện không buồng máy 

49/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân 

dùng trong công việc hàn 

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35367
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35367
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35367
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50/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt 

nạ hàn 

51/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao động đối với Cần trục 

52/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao động đối với Cầu trục, 

Cổng trục 

53/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn, vệ sinh lao động 

54/2016/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2016 

Ban hành Thông tư ban hành 30 quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

202/QĐ-LĐTBXH 
Bộ 

LĐTBXH 
17/2/2017 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

được ủy quyền cho Cục An toàn lao 

động thực hiện, cụ thể: 

- Cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động . 

- Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và thông báo doanh nghiệp đủ 

điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động  

376/QĐ-LĐTBXH 
Bộ 

LĐTBXH 
14/3/2017 

Các thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy 

bỏ hoặc bãi bỏ về lĩnh vực hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

13/2017/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
15/5/2017 

Thông tư quy định về khai báo, điều 

tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao 

động hàng hải. 

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35370
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35370
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35370
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35371
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35371
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35371
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16/2017/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
08/6/2017 

Quy định chi tiết một số nội dung về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

19/2017/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
03/7/2017 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động 

09/2017/TT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
13/7/2017 

Ban hành Thông tư quy định hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Công Thương 

10/2017/TT-BCT 
Bộ Công 

Thương 
26/7/2017 

Ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Công Thương. 

 

20/2017/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
26/7/2017 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao động đối với Đường ống 

dẫn hơi nước và nước nóng 

II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH VÀ KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT 

BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ 

Trước khi đưa thiết bị vào sử dụng phải tiến hành kiểm định theo quy định. 

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động; Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 

tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Kiểm định) 

Là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác 

nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy 

định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với 

đối tượng kiểm định. 

Kiểm định được tiến hành: 

- Lần đầu trước khi đưa vào sử dụng; 

- Kiểm định định kỳ; 

- Kiểm định bất thường; 

- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  

Thủ tục kiểm định: 

- Cơ sở đề nghị trực tiếp với cơ quan kiểm định, cung cấp tài liệu liên quan 

đến đối tượng cần kiểm định và cử đại diện chứng kiến quá trình kiểm định; 

khắc phục các hiện tượng không đảm bảo an toàn liên quan đến công việc kiểm 

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35379
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35379
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35379
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35379
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35397
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35397
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35397
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định; chuẩn bị và tạo điều kiện cho đơn vị kiểm định thực hiện việc kiểm định. 

- Cơ quan kiểm định thực hiện kiểm định đối tượng theo quy trình kiểm 

định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Công bố biên bản kiểm định với tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Dán tem kiểm định 

hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định và cấp cho tổ chức, cá 

nhân sử dụng đối tượng kiểm định Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (01 bản) 

chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản nếu kết quả kiểm 

định đạt yêu cầu. 

- Trong trường hợp đối tượng kiểm định không đạt yêu cầu và phát hiện đối 

tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì không cấp Giấy chứng nhận 

kết quả kiểm định và thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục 

Trách nhiệm của doanh nghiệp 

- Lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm 

định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử 

dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chỉ 

được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động được kiểm định đạt yêu cầu. 

- Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong 

khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành 

có quy định khác. 

-  Lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy định tại 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Trong trường hợp 

chuyển nhượng (hoặc cho thuê lại) các đối tượng kiểm định, người bán (hoặc cho 

thuê lại) phải bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật an toàn cho người mua (hoặc thuê 

lại). 

- Tạo điều kiện cho tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định, chuẩn bị đầy đủ 

các tài liệu kỹ thuật liên quan đến các đối tượng kiểm định để cung cấp cho kiểm 

định viên và cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định. 

- Thực hiện các kiến nghị của tổ chức kiểm định trong việc đảm bảo an toàn 

trong quá trình sử dụng các đối tượng kiểm định. Không được tiếp tục sử dụng các 

đối tượng kiểm định có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc quá thời hạn 

kiểm định. 

- Quản lý, sử dụng, loại bỏ đối tượng kiểm định theo đúng quy định tại các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất. 

- Mẫu công văn khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động được quy định tại Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị 

định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ. 


